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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ QUẢNG YÊN 

TỈNH QUẢNG NINH 
 

  n  n s  131/2022/HS-ST 

N    29 - 11 - 2022 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ QUẢNG YÊN TỈNH QUẢNG NINH 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Phúc Định 

 Hội thẩm nhân dân:  

    1. Ôn  N u ễn Tiến Đức 

    2.    Vũ Thị Thanh      

 - Th     phi n t  : Ông N u ễn Công Huy - Thư ký T a  n nh n   n thị 

xã Qu n  Yên  t nh Qu n  Ninh  

 -   i di n  i n  i m s t nh n dân thị xã Quảng Y n  t nh Quảng  inh 

th m gi  phi n t  : Ông N u ễn Tiến Mạnh -  i m s t viên  

 

 Trong n  y 29 tháng 11 năm 2022  tại ph n  xử  n Toà án nhân dân thị xã 

Qu n  Yên  t nh Qu n  Ninh  xét xử sơ thẩm công khai vụ  n hình sự sơ thẩm 

thụ lý s  129/2022/TLST-HS ngày 16 tháng 11 năm 2022 theo Qu ết định đưa 

vụ  n ra xét xử sơ thẩm s  130/QĐXXST-HS ngày 18/11/2022 đ i với các  ị 

c o: 

 1. Họ và tên: Dƣơng Văn Đ; tên gọi khác: Không; sinh ngày: 20/01/1979 

tại thị xã Q Y, t nh Qu ng Ninh. Nơi thường trú: thôn Cẩm Luỹ, xã C L, thị xã Q 

Y  t nh Qu n  Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 

3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Qu c tịch: Việt Nam; con 

ông Dươn  Văn Ch và bà Lê Thị C; có vợ là Nguyễn Thị V; có 02 con, lớn sinh 

năm 2005, nhỏ sinh năm 2012; đều trú tại: thôn Cẩm Luỹ, xã C L, thị xã Q Y, 

t nh Qu n  Ninh; tiền án; tiền sự: Không;  ị  ắt qu  tan  v   ị tạm  iữ từ n    

19/9/2022  tha  thế  iện ph p n ăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 

23/9/2022  hiện đan  tại n oại tại nơi thường trú  có mặt tại phiên t a  

 2. Họ và tên: Bùi Huy Ph; tên gọi khác: Không; sinh ngày: 15/8/1987 tại 

thị xã Q Y, t nh Qu ng Ninh. Nơi thường trú: khu 8  phườn  Ph H, thị xã Q Y, 

t nh Qu n  Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 7/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Qu c tịch: Việt Nam; con ông 

Bùi Huy T và bà Nguyễn Thị Th; có vợ là Lê Thị M; có 02 con, lớn sinh năm 

2011, nhỏ sinh năm 2019; đều trú tại: khu 8  phườn  Ph H, thị xã Q Y  t nh 

Qu n  Ninh; tiền án; tiền sự: Không; nh n th n: N    15/01/2018   ị T a  n 

nh n   n t nh Qu n  Ninh xử phạt 15 th n  tù cho hưởng án treo, thử th ch l  30 

th n  về tội “Đ nh  ạc”;  ị  ắt qu  tan  v   ị tạm  iữ từ n    19/9/2022, thay 

thế  iện ph p n ăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 23/9/2022  hiện đan  

tại n oại tại nơi thường trú  có mặt tại phiên t a  
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 3. Họ và tên: Lê Văn M; tên gọi khác: Không; sinh ngày: 12/02/1978 tại 

thị xã Q Y, t nh Qu ng Ninh. Nơi thường trú: khu 5  phườn  H A, thị xã Q Y, 

t nh Qu n  Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 8/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Qu c tịch: Việt Nam; con ông Lê 

Văn C và bà Dươn  Thị Ng; có vợ l  Vũ Thị U; có 02 con, lớn sinh năm 2011, 

nhỏ sinh năm 2021; đều trú tại: khu 5  phườn  H A, thị xã Q Y  t nh Qu n  Ninh; 

tiền án, tiền sự: Không;  ị  ắt qu  tan  v   ị tạm  iữ từ n    19/9/2022  tha  thế 

 iện ph p n ăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 23/9/2022  hiện đan  tại 

n oại tại nơi thường trú  có mặt tại phiên t a  

 4. Họ và tên: Vũ Văn T; tên gọi khác: Không; sinh ngày: 14/8/1987 tại thị 

xã Q Y  t nh Qu n  Ninh. Nơi thường trú: khu 3  phườn  Ph C, thị xã Q Y  t nh 

Qu n  Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Qu c tịch: Việt Nam; con ông 

Vũ Văn T và bà Bùi Thị Đ; có vợ là Lê Thị Ng; có 03 con, lớn sinh năm 2015, 

nhỏ sinh năm 2020; đều trú tại: khu 3  phườn  Ph C, thị xã Q Y  t nh Qu n  

Ninh; tiền án, tiền sự: Không;  ị  ắt qu  tan  v   ị tạm  iữ từ n    19/9/2022, 

tha  thế  iện ph p n ăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 23/9/2022  hiện 

đan  tại n oại tại nơi thường trú  có mặt tại phiên t a  

 5. Họ và tên: Nguyễn Thị V; tên gọi khác: Không; sinh ngày: 26/12/1984 

tại thị xã Q Y, t nh Qu ng Ninh. Nơi thường trú: thôn Cẩm Luỹ, xã C L, thị xã Q 

Y  t nh Qu n  Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 

5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; Qu c tịch: Việt Nam; con 

ông Nguyễn Trường S và bà Vũ Thị T; có chồng là Dươn  Văn Đ; có 02 con, lớn 

sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2012; đều trú tại: thôn Cẩm Luỹ, xã C L, thị xã Q 

Y  t nh Qu n  Ninh; tiền án; tiền sự: Không;  ị  ắt qu  tan  v   ị tạm  iữ từ 

ngày 19/9/2022  tha  thế  iện ph p n ăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 

23/9/2022  hiện đan  tại n oại tại nơi thường trú  có mặt tại phiên t a            

 -  g ời làm chứng:  

 1. Anh N u ễn Văn C  sinh năm 1976  Nơi thường trú: thôn Cẩm Luỹ, xã 

C L, thị xã Q Y  t nh Qu n  Ninh  vắn  mặt tại phiên t a  

 2. Anh Lê Đức V  sinh năm 1986  Nơi thường trú: khu 7  phườn  Ph H, thị 

xã Q Y  t nh Qu n  Ninh  vắn  mặt tại phiên t a  

 3. Anh N u ễn Đăn  Q  sinh năm 1990  Nơi thường trú: khu 1  phườn  Ph 

C, thị xã Q Y  t nh Qu n  Ninh  vắn  mặt tại phiên t a  

  

     NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ  n được tóm tắt  như sau: Vào lúc 21  iờ 40 phút, ngày 19/9/2022  tại ph n  

khách nhà Dươn  Văn Đ ở thôn Cẩm Lũ   xã C L  thị xã Q Y  Côn  an thị xã Q 

Y  ắt qu  tan  Dươn  Văn Đ   ùi Hu  Ph  Lê Văn M  Vũ Văn T v  N u ễn Thị 

V có h nh vi đ nh  ạc tr i phép được thua  ằn  tiền   ưới hình thức đ nh “chắn”, 

thu  iữ tại chiếu  ạc s  tiền 9 690 000 đồn , 01 đĩa sứ hình tr n m u trắn ; 01 

  t nhựa m u đen; 01 th m v i có hoa văn; 06 th m x p; 200 l    i chắn. 

 Tại Cơ quan điều tra  Dươn  Văn Đ   ùi Hu  Ph  Lê Văn M  Vũ Văn T v  

N u ễn Thị V th nh khẩn khai nhận h nh vi phạm tội của mình như sau: Vào 

kho n  19  iờ 00 phút, ngày 19/9/2022, Bùi Huy Ph  Lê Văn M  Vũ Văn T cùn  
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với N u ễn Văn C (sinh năm 1976; trú tại: Thôn Cẩm Lũ   xã C L  thị xã Q Y)  

Lê Đức V (sinh năm 1986; trú tại:  hu 7  phườn  Ph H  thị xã Q Y)  N u ễn 

Đăn  Q (sinh năm 1991; trú tại: khu 1  phườn  Ph C  thị xã Q Y) đến nh  Dươn  

Văn Đ ở thôn Cẩm Lũ   xã C L n ồi chơi u n  nước  sau đó  Đ  Ph  M v  T cùn  

rủ nhau đ nh  ạc được thua  ằn  tiền  ưới hình thức đ nh “chắn”  Đ l  n ười 

chuẩn  ị   i chắn  tr i th m x p  tr i th m v i  chuẩn  ị   t  đĩa có sẵn tại nh  Đ 

đ  phục vụ việc đ nh  ạc. Sau đó  Đ   o vợ l  N u ễn Thị V n ồi chia   i cho 

mọi n ười đ nh  ạc  mỗi n ười chơi sẽ tr  côn  chia   i cho V l  20 000 đồng/1 

 iờ.  

 C ch thức c c  ị c o đ nh  ạc  ưới hình thức đ nh “chắn” như sau:  hi 

 ắt đầu chơi sử  ụn   ộ   i chắn  ồm 120 qu n   i  khi chơi “Chắn” thì ch  sử 

 ụn  100 qu n   i  sẽ được chia th nh 5 phần  ằn  nhau  sau khi chia sẽ  ư lại 5 

qu n   i  N ười chơi lấ  5 qu n lẻ n   kết hợp với một phần   i  ất kỳ đ  vào 

bát th nh   i “Nọc” đặt v o  iữa chiếu  Tiếp đó  lấ  1 qu n tron    i Nọc đ  

n ười chơi tiến h nh   c c i, mỗi n ười một phần   i với 19 l    i (riên    i c i 

sẽ có 20 qu n   i sẽ l  n ười đ nh trước)  Sau đó n ười chơi sẽ xếp   i  hai qu n 

  i  i n  hệt nhau được  ọi l  chắn  2 qu n   i kh c chất cùn  s  l  cạ v  nhữn  

qu n   i lẻ khôn  th  kết hợp được  ọi l  què  Tron  qu  trình chơi  n ười chơi 

kết hợp hai qu n  ưới chiếu ( o   c tron  nọc hoặc n ười kh c đ nh ra) và trên 

tay mình đ  thành Cạ hoặc Chắn, khi thành 10 bộ cạ hoặc chắn  tron  đó ph i 

đ m   o có t i  thi u 6 Chắn thì sẽ “Ù”  n ười đó sẽ thắn   3 n ười c n lại đều 

thua. Ù sẽ có hai loại “ù suôn ” v  “ù có cước”; suôn  ch  l  tr n   i  cước l : 

Tôm  lèo   ạch thủ   ạch định  t m đỏ  chính cửa…Cách tính tiền khi chơi chắn: 

Ù suôn : m i n ười thua mất 30 000 đồn  cho n ười thắn ; Ù có cước tùy theo 

  i n ười đó có nhiều cước ha  ít cước thì s  tiền ph i chi cho n ười thắn  từ 

40 000 đồn  đến 500 000 đồn   S  tiền c c  ị c o khai  ùn  đ  đ nh  ạc tr i 

phép: Đ  ỏ ra s  tiền 1 720 000 đồn ; T  ỏ ra s  tiền 1 000 000 đồn  ; Ph  ỏ ra 

s  tiền 800 000 đồn ; M  ỏ ra s  tiền 800 000 đồn ; V  ỏ ra s  tiền 20 000 đồn  

(đ  đổi tiền khi thu tiền chia   i).    

 Qu  trình điều tra đã l m rõ c c anh Lê Đức V  N u ễn Văn C v  Đặn  

Quan  Q l  nhữn  n ười n ồi xem  khôn  tham  ia đ nh  ạc  Đ khôn  thu tiền 

hồ của ai  khôn  ph n côn  c nh  iới  khôn  cầm c  t i s n đ  đ nh  ạc     

 Về vật chứn : S  tiền 9 690 000 đồn ; 01 đĩa sứ m u trắn ; 01   t nhựa 

m u đen; 01 th m v i có hoa văn; 06 th m x p; 200 l    i chắn, chu  n đến Chi 

cục Thi h nh  n   n sự thị xã Q Y   o qu n theo qu  định    

 Tại   n C o trạn  s  133/CT-VKSQY ngày 16/11/2022 của Viện ki m sát 

nhân dân thị xã Qu n  Yên, t nh Qu ng Ninh đã tru  t  các  ị c o Dươn  Văn Đ  

 ùi Hu  Ph  Lê Văn M  Vũ Văn T v  N u ễn Thị V về tội: “Đánh bạc”  theo 

qu  định tại kho n 1 Điều 321  ộ luật Hình sự. 

 Tại phiên t a, đại  iện Viện ki m s t  iữ qu ền côn  t  v n  iữ n u ên 

quan đi m đã tru  t   ị c o như nội  un  C o trạn  v  đề n hị Hội đồn  xét xử 

áp  ụn : kho n 1 Điều 321; đi m i, s kho n 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; kho n 

1  kho n 2 v  kho n 5 Điều 65  ộ luật Hình sự: xử phạt  ị c o Dươn  Văn Đ từ 

12 đến 15 tháng tù cho hưởn   n treo  thời  ian thử th ch từ 24 đến 30 tháng, 

thời hạn tính từ n    tu ên  n  về tội  về tội “Đánh bạc”; xử phạt c c  ị c o Lê 

Văn M và Vũ Văn T mỗi  ị c o từ 09 đến 12 tháng tù cho hưởn   n treo  thời 
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 ian thử th ch từ 18 đến 24 tháng, thời hạn tính từ n    tu ên  n  về tội  về tội 

“Đánh bạc”; xử phạt  ị c o N u ễn Thị V từ 06 đến 09 tháng tù cho hưởn   n 

treo  thời  ian thử th ch từ 12 đến 18 tháng, thời hạn tính từ n    tu ên  n  về 

tội  về tội “Đánh bạc”;  p  ụn : kho n 1 Điều 321; đi m s kho n 1  kho n 2 Điều 

51; Điều 17; Điều 58; kho n 1  kho n 2 v  kho n 5 Điều 65  ộ luật Hình sự: xử 

phạt  ị c o Bùi Huy Ph từ 12 đến 15 tháng tù cho hưởn   n treo  thời  ian thử 

th ch từ 24 đến 30 tháng, thời hạn tính từ n    tu ên  n  về tội “Đánh bạc”  

 Áp  ụn  đi m   kho n 1 Điều 125  ộ luật T  tụn  hình sự  đề n hị hủ   ỏ 

 iện ph p n ăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú” v  “Tạm hoãn xuất c nh”  đ i với 

c c  ị c o Dươn  Văn Đ   ùi Hu  Ph  Lê Văn M  Vũ Văn T v  N u ễn Thị V. 

 Áp  ụn  đi m a, b kho n 1 Điều 47  ộ luật Hình sự; các đi m a, b kho n 2 

Điều 106  ộ luật T  tụn  hình sự: Tịch thu sun  vào ngân sách Nh  nước s  tiền 

9.690 000đ; tịch thu tiêu hủ : 01 đĩa sứ m u trắn ; 01   t nhựa m u đen; 01 th m 

v i có hoa văn; 06 th m x p; 200 l    i chắn. 

 Tại phiên t a  các bị c o khai nhận h nh vi phạm tội của mình đún  như 

tóm tắt nội dung vụ án đã nêu và nhận thức được h nh vi phạm tội của mình  thấ  

ăn năn h i c i. Lời nói sau cùn   các  ị c o đã thấ   n hận về h nh vi phạm tội 

nên đề n hị Hội đồn  xét xử cho bị cáo được c i tạo tại địa phươn . 
 

 Nhữn  n ười làm chứn : Anh N u ễn Văn C, anh Lê Đức V v  anh 

N u ễn Đăn  Q đều có lời khai tại cơ quan điều tra có tron  hồ sơ vụ  n phù hợp 

với nội  un  sự việc như đã nêu trên  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 

 Trên cơ sở nội  un  vụ  n  căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụn  tại phiên t a  Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về các tài liệu, chứng cứ, hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

điều tra Công an thị xã Q Y, của Điều tra viên, của Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã Quảng Yên, của Kiểm sát viên: Tron  qu  trình điều tra  tru  t  đã thực 

hiện đún  về thẩm qu ền  trình tự  thủ tục theo qu  định của  ộ luật T  tụn  

hình sự  Qu  trình điều tra  tru  t  v  tại phiên tòa, khôn  có ý kiến hoặc khiếu 

nại về c c t i liệu  chứn  cứ  hành vi  qu ết định của Cơ quan tiến h nh t  tụn   

n ười tiến h nh t  tụn   Do đó  c c t i liệu  chứn  cứ  h nh vi  qu ết định của Cơ 

quan tiến h nh t  tụn   n ười tiến h nh t  tụn  đã thực hiện đều hợp ph p  

 [2] Về việc định tội đối với các bị cáo: Quá trình điều tra v  tại phiên t a 

các  ị c o Dươn  Văn Đ   ùi Hu  Ph  Lê Văn M  Vũ Văn T v  N u ễn Thị V 

thừa nhận h nh vi các  ị c o đã thực hiện v o t i ngày 19/9/2022 như nội  un  

  n C o trạn  đã tru  t  v  khai nhận: Vào kho n  19  iờ 00 phút, ngày 

19/9/2022, Bùi Huy Ph  Lê Văn M  Vũ Văn T cùn  với N u ễn Văn C (sinh năm 

1976; trú tại: Thôn Cẩm Lũy, xã C L, thị xã Q Y), Lê Đức V (sinh năm 1986; trú 

tại: Khu 7, phường Ph H, thị xã Q Y)  N u ễn Đăn  Q (sinh năm 1991; trú tại: 

khu 1, phường Ph C, thị xã Q Y) đến nh  Dươn  Văn Đ ở thôn Cẩm Lũ   xã C L 

n ồi chơi u n  nước tại ph n  kh ch  sau đó Đ  Ph  M v  T cùn  rủ nhau đ nh 

 ạc được thua  ằn  tiền  ưới hình thức đ nh “chắn”, Dươn  Văn Đ l  n ười 

chuẩn  ị   i chắn  tr i th m x p  tr i th m v i  chuẩn  ị   t  đĩa có sẵn tại nh  

Dươn  Văn Đ đ  phục vụ việc đ nh  ạc và Đ   o vợ l  N u ễn Thị V n ồi chia 
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  i cho mọi n ười đ nh  ạc  mỗi n ười chơi sẽ tr  côn  chia   i cho V l  20 000 

đồng/1  iờ. Đến kho n  21  iờ 40 phút Côn  an thị xã Q Y  ắt qu  tan  Dươn  

Văn Đ   ùi Hu  Ph  Lê Văn M  Vũ Văn T v  N u ễn Thị V đ nh  ạc tr i phép 

được thua  ằn  tiền   ưới hình thức đ nh “chắn”  thu  iữ tại chiếu  ạc s  tiền 

9 690 000 đồn , 01 đĩa sứ hình tr n m u trắn ; 01   t nhựa m u đen; 01 th m v i 

có hoa văn; 06 th m x p; 200 l    i chắn. 

 Nhữn  n ười l m chứn  l  c c anh N u ễn Văn C  Lê Đức V và N u ễn 

Đăn  Q có lời khai tại cơ quan điều tra có tron  hồ sơ: Vào t i n    19/9/2022 

N u ễn Văn C, Lê Đức V v  N u ễn Đăn  cùn  với Bùi Huy Ph  Lê Văn M  Vũ 

Văn T đến nh  Dươn  Văn Đ ở thôn Cẩm Lũ   xã C L n ồi chơi u n  nước tại 

phòng khách  sau đó Đ  Ph  M v  T cùn  rủ nhau đ nh  ạc được thua  ằn  tiền 

 ưới hình thức đ nh “chắn”  Dươn  Văn Đ l  n ười chuẩn  ị   i chắn  tr i th m 

x p  tr i th m v i  chuẩn  ị   t  đĩa có sẵn tại nh  Dươn  Văn Đ đ  phục vụ việc 

đ nh  ạc. Sau đó  Đ   o vợ l  N u ễn Thị V n ồi chia   i cho mọi n ười đ nh 

 ạc  mỗi n ười chơi sẽ tr  côn  chia   i cho V l  20 000 đồng/1  iờ  Đến kho n  

21  iờ 40 phút, cùng n    tại ph n  kh ch nh  Đ  V  Côn  an thị xã Q Y  ắt qu  

tang Dươn  Văn Đ   ùi Hu  Ph  Lê Văn M  Vũ Văn T v  N u ễn Thị V đan  

đ nh  ạc tr i phép được thua  ằn  tiền   ưới hình thức đ nh “chắn”  thu  iữ tại 

chiếu  ạc s  tiền 9 690 000 đồn , 01 đĩa sứ hình tr n m u trắn ; 01   t nhựa m u 

đen; 01 th m v i có hoa văn; 06 th m x p; 200 l    i chắn. 

 Lời khai của các  ị c o Dươn  Văn Đ   ùi Hu  Ph  Lê Văn M  Vũ Văn T 

v  N u ễn Thị V tại phiên t a hoàn toàn phù hợp với lời khai tại cơ quan điều 

tra; phù hợp với lời khai của nhữn  n ười làm chứn , phù hợp với  iên   n  ắt 

n ười phạm tội qu  tan   vật chứn  thu  iữ v  c c t i liệu, chứn  cứ khác có 

tron  hồ sơ vụ  n đã được ki m tra côn  khai tại phiên t a hôm na . Các bị c o 

khẳn  định việc tru  t  đ i với các  ị c o l  đún  n ười đún  tội; không oan, sai. 

Như vậ   Hội đồn  xét xử có đủ căn cứ kết luận: Vào lúc 21  iờ 40 phút ngày 

19/9/2022  tại nh  Dươn  Văn Đ ở thôn Cẩm Lũ   xã C L  thị xã Q Y  Công an 

thị xã Q Y  ắt qu  tan  Dươn  Văn Đ   ùi Hu  Ph  Lê Văn M  Vũ Văn T có 

h nh vi đ nh  ạc tr i phép được thua  ằn  tiền  ưới hình thức đ nh   i “chắn”, 

N u ễn Thị V có h nh vi  iúp sức chia   i phục vụ cho việc đ nh  ạc  thu  iữ tại 

chiếu  ạc s  tiền 9 690 000 đồn ; 01 đĩa sứ hình tr n m u trắn ; 01   t nhựa m u 

đen; 01 th m v i có hoa văn; 06 th m x p; 200 l    i. Hành vi của các  ị c o đủ 

 ếu t  cấu th nh tội: “  nh b c” theo qu  định tại kho n 1 Điều 321 của  ộ luật 

Hình sự  như C o trạn  của Viện ki m s t nh n   n thị xã Qu ng Yên tru  t  và 

lời luận tội của  i m s t viên tại phiên t a đ i với các  ị c o l  có căn cứ  đún  

n ười  đún  tội  đún  ph p luật  

 [3] Về hình phạt:  

 [3.1] Về tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo: Hành vi phạm tội 

của các bị cáo là nguy hi m cho xã hội đã x m phạm trực tiếp trật tự công cộng, 

gây mất trật tự trị an xã hội, gây  nh hưởn  đến kinh tế  ia đình  l  n u ên nh n 

làm phát sinh các loại tội phạm khác. C  năm bị c o đều là nhữn  n ười đã 

trưởng thành, có nhận thức đầ  đủ về hành vi mình thực hiện là vi phạm pháp 

luật  nhưn  ch  vì ham chơi  h m lợi, các bị c o đã thực hiện hành vi phạm tội. Vì 

vậy ph i có mức hình phạt tươn  xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo mới 

đ m b o tính giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung tội phạm. 

 [3.2] Xét vai trò của các bị cáo trong vụ án: C c  ị c o phạm tội không 
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có ph n côn  nhiệm vụ cụ th   rõ ràng, không có  ị c o n o khởi xướn   rủ rê m  

c c  ị c o  ột ph t v  tự chủ độn  tham  ia  c c  ị c o đ nh  ạc cùn  nhau tại 

nhà  ị c o Đ  V  nên đ   ch  l  phạm tội thuộc trườn  hợp đồn  phạm  i n đơn. 

S  tiền c c  ị c o  ỏ ra đ  sử  ụn  v o việc đ nh  ạc khôn  lớn và không chênh 

lệch nhau nhiều (các bị cáo Đ bỏ ra 1.720.000đ; bị cáo T bỏ ra số tiền 

1.000.000đ; bị cáo Ph và bị cáo M mỗi bị cáo bỏ ra số tiền 800.000đ; bị cáo V bỏ 

ra số tiền 20.000đ để đổi tiền khi thu tiền chia bài), tuy nhiên  ị c o Đ là n ười 

chuẩn  ị côn  cụ phươn  tiện đ nh  ạc có sẵn v  đ nh  ạc tại nh   ị c o Đ nên 

vai tr  của  ị c o Đ đứn  đầu và có mức hình phạt cao nhất;  ị cáo Ph đã từn   ị 

kết  n năm 2018 với loại tội ít n hiêm trọn   hiện đã chấp h nh xon  hình phạt 

chính và c c hình phạt kh c  đã được xo   n tích thuộc trườn  hợp được coi l  

không có án tích, nên có mức độ vai tr  sau  ị c o Đ v  có mức hình phạt sau  ị 

c o Đ; tiếp đến l  các  ị c o M và T thực hiện h nh vi phạm tội tích cực n an  

nhau, vì vậ  c c  ị c o M và T có vai trò v  mức hình phạt n an  nhau tron  vụ 

 n v  đồn  thời chịu mức hình phạt n an  nhau; sau cùng là  ị c o V ch  l  

n ười  iúp sức cho c c  ị c c Đ  Ph  M v  T đ nh  ạc nên vai tr  v  mức hình 

phạt sau cùng. 

 [3.3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị c o Dươn  Văn 

Đ  Bùi Huy Ph, Lê Văn M  Vũ Văn T v  N u ễn Thị V khôn  có tình tiết tăn  

nặn  tr ch nhiệm hình sự. 

 [3.4] Về tình tiết giảm nhẹ nặng trách nhiệm hình sự: Các bị c o 

Dươn  Văn Đ  Lê Văn M  Vũ Văn T v  N u ễn Thị V phạm tội lần đầu thuộc 

trườn  hợp ít n hiêm trọn , sau khi thực hiện h nh vi phạm tội v  tại phiên t a 

có th i độ khai   o th nh khẩn  ăn năn  h i c i  nên được hưởn  c c tình tiết 

 i m nhẹ qu  định tại đi m i, s kho n 1 Điều 51  ộ luật Hình sự;  ị c o Bùi Huy 

Ph phạm tội thuộc trườn  hợp ít n hiêm trọn , sau khi thực hiện h nh vi phạm tội 

v  tại phiên t a có th i độ khai   o th nh khẩn  ăn năn  h i c i  có ho n c nh  ia 

đình khó khăn     và mẹ  i   ếu khôn  có côn  việc l m  khôn  có thu nhập  vợ 

không có côn  việc làm, khôn  có thu nhập đan  ở nh  nuôi con 02 nhỏ    n 

thân  ị cáo l  lao độn  chính  u  nhất tron   ia đình ph i đi l m kiếm thu nhập 

nuôi  ưỡn  chăm sóc    mẹ  i   ếu  ệnh tật cùng vợ và 02 con nhỏ  chấp h nh 

t t c c chủ trươn  chính s ch ph p luật của địa phươn  v  thực hiện đầ  đủ c c 

n hĩa vụ của côn    n ở nơi thườn  trú, nên  ị c o được hưởn  các tình tiết  i m 

nhẹ tr ch nhiệm hình sự theo qu  định tại đi m s kho n 1 và kho n 2 Điều 51  ộ 

luật Hình sự. 

 [3.5] Về hình phạt chính: Từ nhữn  đ nh  i   ph n tích nêu trên  căn cứ 

v o c c tình tiết tăn  nặn    i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự v  nh n th n của các  ị 

cáo. Đ  tăn  cườn   iện ph p ph n  n ừa  n ăn chặn tội phạm nói chun  cũn  

như đ   i o  ục  c i tạo riên  đ i với các  ị c o  cần có một hình tươn  xứn  đ i 

với h nh vi phạm tội của c c  ị c o. Tuy nhiên Hội đồn  xét xử xét thấ  các  ị 

cáo Dươn  Văn Đ  Lê Văn M  Vũ Văn T v  N u ễn Thị V có nơi thườn  trú rõ 

ràng, có nh n th n t t, được hưởn  c c tình tiết  i m nhẹ qu  định tại đi m i, s 

kho n 1 Điều 51  ộ luật Hình sự;  ị c o Bùi Huy Ph có nơi thườn  trú rõ ràng,  ị 

cáo Bùi Huy Ph l  lao độn  chính duy nhất tron   ia đình và có nhiều tình tiết 

 i m nhẹ theo qu  định tại đi m s kho n 1 và kho n 2 Điều 51  ộ luật Hình sự  

Xét thấ  khôn  cần thiết ph i c ch ly các  ị c o khỏi xã hội m  cho các  ị c o c i 

tạo   i o  ục tại địa phươn    ưới sự  i m s t của chính qu ền địa phươn  v  
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 i o  ục của  ia đình  cũn  đ m   o t c  ụn  c i tạo   i o  ục c c  ị c o trở 

th nh n ười t t  có ích cho xã hội l  phù hợp với N hị qu ết s : 02/2018/NQ-

HĐTP  n    15/5/2018 của Hội đồn  Thẩm ph n T a  n nh n   n T i cao. Do 

các  ị c o  ị xử hình phạt tù nhưn  được hưởn   n treo  nên căn cứ đi m   kho n 

1 Điều 125  ộ luật T  tụn  hình sự, xét thấ  khôn  cần tiếp tục ph i  p  ụn   iện 

pháp: “Cấm đi khỏi nơi cư trú” và Qu ết định tạm hoãn xuất c nh, đ i với c c  ị c o  

 o vậ  hủ   ỏ Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Qu ết định tạm hoãn xuất c nh, của 

Tòa  n nh n   n thị xã Qu n  Yên, t nh Qu n  Ninh đ i với các  ị c o  

 [3.6] Về hình phạt bổ sung: Theo qu  định tại kho n 3 Điều 321 Bộ luật 

Hình sự thì n ười phạm tội còn có th  bị phạt tiền từ 10 000 000đ đến 

50 000 000đ  xét thấy các bị cáo lao động tự do, khôn  có n hề n hiệp và thu 

nhập ổn định  nên khôn   p  ụn  hình phạt  ổ sun  l  phạt tiền đ i với các  ị 

cáo.    

 [4] Về xử lý vật chứng:  
 - S  tiền bị thu giữ tại chiếu bạc: 9.690 000đ (Chín triệu, sáu trăm chín 

mươi nghìn đồng) là tiền Ngân hàng Nh  nước Việt Nam do các bị cáo dùng vào 

việc phạm tội nên tịch thu, nộp Ngân sách Nhà nước; S  tiền tạm giữ trên n ười 

của các bị cáo và các vật chứn  kh c đã thu  iữ tại chiếu bạc khôn  liên quan đến 

hành vi phạm tội cơ quan điều tra đã xử lý tr  lại cho các bị cáo nên khôn  đề 

cập. 

 - 01 đĩa sứ m u trắn ; 01   t nhựa m u đen; 01 th m v i có hoa văn; 06 

th m x p; 200 l    i chắn; toàn bộ vật chứng này các bị cáo dùng vào việc phạm 

tội, xét thấy nhữn  đồ vật, tài s n này không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu 

hủy. 

 [5] Về án phí: Các bị c o ph i chịu  n phí hình sự sơ thẩm theo qu  định. 

 [6] Về quyền kháng cáo: Các bị c o có qu ền kh n  c o   n  n theo qu  

định ph p luật. 

 Vì các lẽ trên:  

 

QUY T ĐỊNH: 

 

 1. Tu ên   : Các  ị c o Dƣơng Văn Đ, Bùi Huy Ph, Lê Văn M, Vũ Văn 

T và Nguyễn Thị V phạm tội: “  nh b c’’. 

 Căn cứ kho n 1 Điều 321; đi m s kho n 1  kho n 2 Điều 51; Điều 17; Điều 

58; kho n 1  2, 5 Điều 65 của  ộ luật Hình sự; 

  Xử phạt:  ị c o Bùi Huy Ph 12 (M ời hai) tháng tù, cho hưởn   n treo  

thời  ian thử th ch là 24 (Hai m ơi bốn) tháng, thời hạn tính từ n    tu ên  n sơ 

thẩm. 

 Căn cứ kho n 1 Điều 321; đi m i, s kho n 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; 

kho n 1  2, 5 Điều 65 của  ộ luật Hình sự; 

  Xử phạt:  ị c o Dƣơng Văn Đ 15 (M ời lăm) tháng tù, cho hưởn   n 

treo  thời  ian thử th ch l  30 (B  m ơi) tháng  thời hạn tính từ n    tu ên  n sơ 

thẩm.    

 Xử phạt:  ị c o Lê Văn M 09 (Chín) tháng tù, cho hưởn   n treo  thời 

 ian thử th ch l  18 (M ời tám) tháng, thời hạn tính từ n    tu ên  n sơ thẩm.                         

 Xử phạt:  ị c o Vũ Văn T 09 (Chín) tháng tù, cho hưởn   n treo  thời 

 ian thử th ch là 18 (M ời tám) tháng, thời hạn tính từ n    tu ên  n sơ thẩm. 
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 Xử phạt:  ị c o Nguyễn Thị V 06 (Sáu) tháng tù, cho hưởn   n treo  thời 

 ian thử th ch l  12 (M ời hai) tháng, thời hạn tính từ n    tu ên  n sơ thẩm. 

 Giao các bị cáo Dương Văn Đ và Nguyễn Thị V cho Ủy ban nhân dân xã C 

L, thị xã Q Y, tỉnh Quảng Ninh; giao bị cáo Bùi Huy Ph cho Ủy ban nhân dân 

phường Ph H, thị xã Q Y, tỉnh Quảng Ninh; giao bị cáo Lê Văn M cho Ủy ban 

nhân dân phường H A, thị xã Q Y, tỉnh Quảng Ninh và giao bị cáo Vũ Văn T cho 

Ủy ban nhân dân phường Ph C, thị xã Q Y, tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng gia 

đình giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách.  

 Trong trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy 

định của pháp luật về thi hành án hình sự.  

 Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.  

 2. Căn cứ: đi m   kho n 1 Điều 125  ộ luật T  tụn  hình sự; 

 - Hủ   ỏ các  iện ph p n ăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú” theo Lệnh 

cấm đi khỏi nơi cư trú các s : 143; 144; 145; 146 và 147/2022/LCCT-TA-HSST, 

ngày 18 tháng 11 năm 2022 và Qu ết định tạm hoãn xuất c nh, các s : 201; 202; 

203; 204 và 205/2022/HSST-TA, ngày 18 tháng 11 năm 2022, của T a  n nh n 

dân thị xã Qu ng Yên  t nh Qu n  Ninh  đ i với các  ị c o Dươn  Văn Đ   ùi 

Hu  Ph  Lê Văn M  Vũ Văn T v  N u ễn Thị V từ n    tu ên  n sơ thẩm   

 3. Về xử lý vật chứn : Căn cứ đi m a, b kho n 1 Điều 47  ộ luật Hình sự; 

đi m a, b, c kho n 2 Điều 106 của  ộ luật T  tụn  hình sự:  

 - Tịch thu, nộp N  n s ch Nh  nước s  tiền thu tại chiếu bạc 9.690.000 

đồng (Chín triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng);  

 - Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) đĩa sứ m u trắn ; 01 (một)   t nhựa m u đen; 

01 (một) th m v i có hoa văn kích thước 2m x 2 2m; 06 (sáu) th m x p mầu n u 

kích thước 50cm x 50cm; 200 (hai trăm) lá bài chắn;  

 (Toàn bộ số vật chứng, tài sản trên có đặc điểm và tình trạng như Biên bản 

giao nhận vật chứng, tài sản vào hồi 14 giờ, 30 phút, ngày 16/11/2022 giữa Công 

an thị xã Q Y với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Q Y, tỉnh Quảng Ninh). 

 4. Về  n phí: Căn cứ kho n 2 Điều 136 của  ộ luật T  tụn  hình sự; đi m 

a kho n 1 Điều 3; kho n 1 Điều 21; đi m đ kho n 1 Điều 12; đi m a kho n 1 

Điều 23 N hị qu ết s : 326/2016/U TVQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của 

    an thườn  vụ Qu c hội qu  định về mức thu  miễn   i m  thu  nộp  qu n lý 

v  sử  ụn   n phí v  lệ phí T a  n:  uộc các  ị c o Dươn  Văn Đ   ùi Hu  Ph  

Lê Văn M  Vũ Văn T v  N u ễn Thị V mỗi  ị c o ph i nộp 200 000
đ
 (Hai trăm 

nghìn đồng) tiền  n phí hình sự sơ thẩm nộp v o N  n s ch Nh  nước.  

 5. Về qu ền kh n  c o: Căn cứ Điều 331; kho n 1 Điều 333 của  ộ luật 

T  tụn  hình sự: Các bị c o Dươn  Văn Đ   ùi Hu  Ph  Lê Văn M  Vũ Văn T v  

N u ễn Thị V có qu ền kh n  c o   n  n n   tron  thời hạn 15 (mười lăm) n    

k  từ n    tu ên  n /   
 

 ơi  nhận:  
- C c  ị c o;                                                               

- Tòa án nhân dân t nh Qu n  Ninh; 

- Viện ki m s t nhân dân t nh Qu n  

Ninh; 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN T A 
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- Viện ki m s t nh n dân thị xã 

Qu n  Yên; 

- Cơ quan CSĐT Côn  an thị xã Q 

Y; 

- Cơ quan THAHS Côn  an thị xã Q 

Y; 

- Chi cục THADS thị xã Q Y; 

- Sở Tư ph p t nh Qu n  Ninh  

- Lưu hồ sơ  VP /  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

  Phạm Phúc Định 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


